
1 0009 Nguyễn Thị Châm Nông Trang, Việt trì, Phú thọ 130061609    3 000   30 000 000

2 0019 Tống Bá Dũng Nông Trang, Việt trì, Phú thọ A    3 200   32 000 000

3 0023 Nguyễn Thị Đoan Nông Trang, Việt trì, Phú thọ 130512784     200   2 000 000

4 0032 Nguyễn Lam Giang Phương Mai, Đống đa, Hà Nôi 011109442    10 000   100 000 000

5 0034 Nguyễn Thị Hiền Gia cẩm, Việt trì, Phú thọ 130829065    1 700   17 000 000

6 0037 Nguyễn Thị Thanh Hoa Nông trang, Việt trì, Phú thọ 131478582     200   2 000 000

7 0038 Phùng Thị Hoa Minh Nông, Việt trì, Phú thọ 135014986     100   1 000 000

8 0039 Nguyễn Thị Thuý Hoà SN 08-Tổ 7A-Khu 1B P Nông Trang - Việt Trì - PT 131215458     100   1 000 000

9 0040 Phùng Đức Hoà Minh Nông, Việt trì, Phú thọ 131171252     200   2 000 000

10 0055 Nguyễn Bá Hảo Gia Cẩm., Việt trì, Phú thọ 130076044    3 000   30 000 000

11 0067 Trần Đình Khương Nông Trang, Việt trì, Phú thọ 130609131    2 300   23 000 000

12 0077 Nguyễn Thị Liên Gia Cẩm, Việt trì, Phú thọ 131668853     100   1 000 000

13 0081 Nguyễn Thị Loan Nông Trang, Việt trì, Phú thọ 131061547    3 000   30 000 000

14 0091 Phạm Thị Là Nông Trang, Việt trì, Phú thọ 010677100    2 300   23 000 000

15 0100 Nguyễn Thị Minh Trưng Vương, Việt trì, Phú thọ 131211530     200   2 000 000

16 0103 Nguyễn Thị Nga Cao xá, Lâm thao, Phú thọ 131211850     200   2 000 000

17 0112 Ngô Thị Ninh Vân cơ, Việt trì, Phú thọ 131316687     100   1 000 000

18 0120 Hoàng Quốc Phán Nông Trang, Việt trì, Phú thọ 130057273    33 400   334 000 000

19 0126 Hoàng Gia Quyến Nông Trang, Việt trì, Phú thọ 131481602     100   1 000 000

20 0136 Nguyễn Thị Minh ThanhTân dân, Việt trì, Phú thọ 131239817     100   1 000 000

21 0140 Chu Thị Mai Thanh Thọ Sơn, Việt trì, Phú thọ 131302726     100   1 000 000

22 0142 Nguyễn Quang Thanh Nông Trang, Việt trì, Phú thọ 130785696    1 000   10 000 000
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23 0146 Trần Thị Bích Thuỷ Tiên Lữ, Lập Thạch, Vĩnh Phúc 135002463     100   1 000 000

24 0148 Nguyễn Thị Thanh ThuỷNông Trang, Việt trì, Phú thọ 131325947     100   1 000 000

25 0155 Phạm khắc Thành Minh Nông, Việt trì, Phú thọ A    3 500   35 000 000

26 0162 Dương Duy Thới Nông Trang, Việt trì, Phú thọ 131070547    2 100   21 000 000

27 0163 Lê Văn Thực Nông Trang, Việt trì, Phú thọ 130735874     200   2 000 000

28 0164 Dương Mạnh Tiềm Nông Trang, Việt trì, Phú thọ 130934284    34 300   343 000 000

29 0171 Vũ Quang Trung Trưng Vương, Việt trì, Phú thọ 131307654     100   1 000 000

30 0172 Trần Xuân Trung Gia Cẩm, Việt trì, Phú thọ 131602466     500   5 000 000

31 0177 Nguyễn Quốc Tuấn Minh Nông, Việt trì, Phú thọ 130043119    1 000   10 000 000

32 0182 Bùi Cộng Hoà Nông Trang, Việt trì, Phú thọ 131647523    2 300   23 000 000

33 0188 Phan Thị Bích Vân Gia Cẩm, Việt trì, Phú thọ 130834787    20 400   204 000 000

34 0194 Nguyễn Thị Xuân Thuỵ Vân, Việt trì, Phú thọ 131478733     100   1 000 000

35 0200 Tập đoàn dệt may VN 41A Lý Thái Tổ Hoàn Kiếm HN    550 000  5 500 000 000

36 0203 Nguyễn Ngọc Quyên 23 Ngách 13 ngõ 241 Khâm thiên, HN 011792225 10000   100 000 000

37 0204 Lê Thị Kim Hạnh Số 6 Ngõ 178 Thái hà, Đống đa, HN 012699460 500   5 000 000

38 0205 Phan Thị Hải Yến P103.C5 Thanh xuân bắc, HN 012063222 2000   20 000 000

39 0207 Hoàng Thị Xuân Hương52 Khu tập thể XN khảo sát xây dựng điên I Hà đông. 111403384    3 000   30 000 000

40 0210 Nguyễn Hoàng Anh Nhà 7, ngách 3, Ngõ 122, Lĩnh nam, HN 162166115 200   2 000 000

41 0211 Doãn Học Phòng B102.2F Quang trung, Hoàn kiếm,HN 010124123 4000   40 000 000

42 0215 Đoàn Đức Thịnh
SN 2, ngách 102/62 Đ. Trường Chinh, Phương Mai, ĐĐ 

HN
11742706    9 400   94 000 000

43 0218 Trần Ngọc Lâm Đầm Trấu Hai Bà Trưng HN 012604931    14 300   143 000 000

44 0220 Phạm Quang Luận Minh Nông VTrì PThọ 131117106    4 400   44 000 000

45 0221 Nguyễn Thị Tiến Số 115 Ngõ Núi Trúc Ba Đình HN 010634616    2 000   20 000 000

46 0222 Nguyễn Thị Anh Thu Số 22 Ngõ 462/35 Đường Bưởi Ba Đình Hà Nội 010057817    5 000   50 000 000

47 0231 Trần Ngọc Long 199 Tôn Đức Thắng HN 012681555    13 100   131 000 000

48 0232 Nguyễn Xuân Đông Số 27 Ngách 77/5 Bùi Xương Trạch ,Thanh Xuân Hà Nộị 011564153   1 832 850  18 328 500 000

49 0233 Khuất Đăng Bình Tổ 4 Phố Sông Thao, P Thọ Sơn, TP Việt, PT B1261159   1 832 850  18 328 500 000



50 0235 Bùi Phượng Ngọc Số 10/142 Nguyễn Ngọc Nai- P Khương Mai Q TX- HN 012445397    22 200   222 000 000

51 0238 Nguyễn Thị Hồng Tín P 1901 93 Lò Đúc Hai Bà Trưng HN 011310275    40 500   405 000 000

52 0239 Nguyễn Hồng Sơn Minh phương, Việt trì, Phú thọ 130934473    205 000  2 050 000 000

53 0240 Nguyễn Thị Hải Minh Phương, Việt trì, Phú thọ 130878147    120 000  1 200 000 000

54 0241 Nguyễn Thị Bích Liên Gia Cẩm, Việt trì, Phú thọ 131234953    84 800   848 000 000

55 0243 Nguyễn Văn Sơn Phuờng Nông Trang - Việt Trì - Phú Thọ 130061457    440 000  4 400 000 000

56 0244 Nguyễn Văn Hà Phuờng Nông Trang - Việt Trì - Phú Thọ 130062785    110 000  1 100 000 000

57 0245 Nguyễn Việt Yên Xã Trưng Vương - Việt Trì - Phú Thọ 131302782    2 500   25 000 000

58 0246 Nguyễn Thị Vân Phuờng Nông Trang - Việt Trì - Phú Thọ 130076134    10 000   100 000 000

59 0247 Dương Hữu Toản Phuờng Bạch Hạc - Việt Trì - Phú Thọ 131131557    1 500   15 000 000

60 0248 Phạm Văn Chính Số nhà 28 - Khu 2A- Nông Trang- Việt Trì- Phú thọ 131429852    5 600   56 000 000

61 0249 Nguyễn Thanh Hải Số nhà 08- Khu 1B- Nông Trang- Việt Trì - PThọ 130854662    10 000   100 000 000

62 0250 Đỗ Thị Giang Thanh P 218- 220 B7 Ngõ 47 Vĩnh Hồ Ngã Tư Sở Đống đa HN 011637198    20 000   200 000 000

63 0251 Đào Thị Thảo 31Z7 Bách Khoa - Hai Bà Trưng - HN 013461377    5 000   50 000 000

64 0252 Kiều Thị Bích Hâu Số nhà 37- Ngõ 1- P Thọ Lão- P Đồng Nhân - QHBT-HN 012563747    5 000   50 000 000

65  0253 Tạ Thị Phương Tú Số nhà 53-Khu 7- Nông Trang- Việt Trì- Phú Thọ 131491154    5 000   50 000 000

66 0254 Trần Anh Tài 70 Đường B, Khu ADC, P Phú Thạnh, Q Tân Phú, HCM 025765623    500 000  5 000 000 000

67 0255 Trần Kim Anh 70 Đường B, Khu ADC, P Phú Thạnh, Q Tân Phú, HCM 079302005832    500 000  5 000 000 000

68 0256 Trần Chí Hưng 70 Đường B, Khu ADC, P Phú Thạnh, Q Tân Phú, HCM    500 000  5 000 000 000

  7 000 000  70 000 000 000
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Nguyễn Thị Hồng Tín Khuất Đăng Bình Trần Văn Vinh
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Dương T Thuý Nga


